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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị định quy định về tố cáo 
và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân


Kính gửi: Chính phủ.

Thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật của Chính phủ năm 2018, Quyết định 851/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Bộ Quốc phòng kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 
Thực hiện Luật tố cáo năm 2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 220/2013/NĐ-CP ngày 27/12/2013 quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân (Nghị định số 220/2013/NĐ-CP). Nghị định được ban hành là cơ sở và hành lang pháp lý quan trọng để  người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình đúng pháp luật. Nhờ đó, việc giải quyết tố cáo những năm qua bảo đảm phù với đặc thù chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường sức mạnh chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của Quân đội. 

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Luật tố cáo năm 2011 và Nghị định số 220/2013/NĐ-CP còn bộc lộ những hạn chế, bất cập như: Quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết; tổ chức thi hành kết luận nội dung tố cáo hoặc các quy định về bảo vệ người tố cáo, quy định về rút tố cáo, quy định giải quyết tố cáo đối với đơn tố cáo nặc danh... 

Trước tình hình thay đổi và phát triển về chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước; sự tác động của nền kinh tế thị trường và quá trình hội nhập quốc tế, đã xuất hiện những vấn đề mới, phức tạp tác động không nhỏ đến tố cáo và giải quyết tố cáo. Ngày 12/6/2018 tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam đã thông qua Luật Tố cáo năm 2018, thay thế Luật Tố cáo năm 2011. Luật mới ban hành đã quy định một số điểm mới như: Rút ngắn thời hạn giải quyết tố cáo, trình tự giải quyết tố cáo; quy định rõ hơn về bảo vệ người tố cáo, đối tượng được bảo vệ; giải quyết tố cáo đối với đơn tố cáo nặc danh, việc rút tố cáo... đã khắc phục được những hạn chế, bất cập của Luật Tố cáo năm 2011. Theo đó, để phù hợp với tính đặc thù về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng, bảo đảm nguyên tắc pháp chế thống nhất, tại Điều 67 Luật Tố cáo năm 2018 giao Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân. 
Mặt khác, để đáp ứng yêu cầu chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ XHCN và toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình mới, ngày 30/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 164/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng, thay thế Nghị định số 35/2013/NĐ-CP. Trong đó, Nghị định đã bổ sung một số tổ chức mới trực thuộc Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam).
Từ những lý do nêu trên, việc xây dựng Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân của Chính phủ là hết sức cần thiết.
II. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Nghị định đề cao trách nhiệm, giải quyết đúng nguyên tắc, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị trong Quân đội nhân dân khi thực hiện việc giải quyết tố cáo, bảo đảm thực hiện bảo vệ người tố cáo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân.

2. Việc xây dựng Nghị định cần bám sát các nguyên tắc, quy định của Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật khác có liên quan trong lĩnh vực hành chính quân sự - quốc phòng.

3. Nghị định phải tập trung giải quyết được những vấn đề bất cập, có tính đặc thù rút ra từ thực tiễn công tác giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân, trên cơ sở phù hợp với nguyên tắc, các quy định của Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan.

4. Nghị định phải có cơ cấu, bố cục hợp lý, nội dung thiết thực, có tính khả thi, đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ của pháp luật.

III. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

Ngay sau khi được giao chủ trì soạn thảo Nghị định, Bộ Quốc phòng đã thành lập Ban soạn thảo bao gồm các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập là lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng; lãnh đạo của Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan trong và ngoài Quân đội. Ban soạn thảo đã khẩn trương triển khai các hoạt động cần thiết cho việc soạn thảo theo đúng quy định, cụ thể như sau:

1. Nghiên cứu Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản pháp luật có liên quan.
2. Đánh giá tác động kinh tế, xã hội của dự thảo Nghị định.

3. Tổng kết công tác giải quyết tố cáo thời gian qua, khảo sát thực tiễn và tổ chức các cuộc họp, hội thảo của Ban soạn thảo để trao đổi, thống nhất nội dung của dự thảo Nghị định.

4. Giới thiệu dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và  Bộ Quốc phòng để lấy ý kiến Nhân dân, tổ chức lấy ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị trong Quân đội vào dự thảo Nghị định.

5. Gửi  Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định và nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

6. Hoàn thiện dự thảo Nghị định và các tài liệu khác để trình Chính phủ.
IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Về bố cục

Dự thảo Nghị định được kết cấu thành 6 chương với tổng số 21 điều, cụ thể như sau:

Chương I. Quy định chung (gồm 04 điều, từ Điều 1 đến Điều 4). Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; áp dụng pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo.

Chương II. Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Chương này được chia thành 02 mục, trong đó: Mục 1 (gồm 02 điều, từ Điều 5 và Điều 6) quy định về nguyên tắc xác định thẩm quyền, thẩm quyền giải quyết tố cáo trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; Mục 2 (gồm 06 điều, từ Điều 7 đến Điều 11) quy định nội dung tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo, thụ lý tố cáo trong trường hợp người bị tố cáo đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc trong tình huống khẩn cấp, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, phối hợp xác minh nội dung tố cáo; trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo.

Chương III.  Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng (gồm 02 điều, từ Điều 12 đến Điều 13). Chương này quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo trong quản lý nhà nước về quốc phòng.
Chương IV. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ người tố cáo; trình tự, thủ tục bảo vệ người tố cáo (gồm 02 điều, từ Điều 14 đến Điều 15). Chương này quy định về thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ; trình tự, thủ tục, thời hạn, các biện pháp bảo vệ, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ người tố cáo, người được bảo vệ.

Chương V. Quản lý Nhà nước về công tác giải quyết tố cáo trong Quân đội  nhân dân (gồm 04 điều, từ Điều 16 đến Điều 19). Chương này quy định nội dung quản lý công tác giải quyết tố cáo, trách nhiệm của Chánh Thanh tra các cấp trong Quân đội nhân dân, trách nhiệm Thanh tra Chính phủ về công tác giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân và báo cáo công tác giải quyết tố cáo.

 Chương VI. Điều khoản thi hành (gồm 02 điều, từ Điều 20 đến Điều 21). Chương này quy định hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định

a) Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, áp dụng pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo; nguyên tắc giải quyết tố cáo
- Về phạm vi, dự thảo Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quốc phòng; bảo vệ người tố cáo, người được bảo vệ; quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Quân đội.

- Dự thảo Nghị định giải thích các từ ngữ đã được sử dụng tại các văn bản pháp quy của Nhà nước về Quân đội: Quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng, người chỉ huy cơ quan, đơn vị, người đứng đầu về hành chính quân sự, người giải quyết tố cáo, người được bảo vệ và quản lý nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng.
b) Về thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ
Xuất phát từ tính chất đặc thù về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng, tổ chức đa dạng, được quy định tại Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ. Để bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo theo quy định của Luật Tố cáo năm 2018 và phù hợp với cơ cấu, tổ chức của Bộ Quốc phòng, dự thảo Nghị định đã quy định có 7 nhóm cơ quan, đơn vị cơ bản và cấp tương đương trong Quân đội nhân dân có thẩm quyền giải quyết tố cáo, tương ứng là người đứng đầu về hành chính quân sự của cơ quan, đơn vị đó, cụ thể là: 

- Trung đoàn trưởng, Lữ đoàn trưởng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quận sự huyện, Đồn trưởng đồn Biên phòng và cấp tương đương;
- Cục trưởng, Sư đoàn trưởng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và cấp tương đương;
- Giám đốc học viện, Hiệu trưởng nhà trường, Viện trưởng Viện nghiên cứu, Giám đốc bệnh viện và cấp tương đương;
- Tư lệnh Quân đoàn, Binh chủng, Binh đoàn, Tư lệnh vùng Hải quân, Tư lệnh vùng Cảnh sát biển và cấp tương đương;

- Tư lệnh Quân khu, Quân chủng, Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ Tư lệnh 86) và cấp tương đương, Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ;
- Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm các tổng cục, Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Cục trưởng và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng; 

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
 c) Về bảo vệ người tố cáo, người được bảo vệ; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ người tố cáo
Nghị định quy định rõ trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo; thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc bảo vệ người tố cáo, người được bảo vệ.
d) Về quản lý công tác giải quyết tố cáo
Dự thảo Nghị định quy định về nội dung quản lý; trách nhiệm của Chánh Thanh tra các cấp và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi không có tổ chức thanh tra trong Quân đội; trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ về công tác giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân; chế độ báo cáo công tác giải quyết tố cáo.

đ) Điều khoản thi hành
Dự thảo Nghị định quy định về hiệu lực thi hành, trách nhiệm thi hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành có liên quan.

V. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN 
Có báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các bộ, ngành đối với dự thảo Nghị định kèm theo
Trên đây là những nội dung chủ yếu của dự thảo Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân.
Bộ Quốc phòng kính trình Chính phủ xem xét, quyết định ./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;
- Đ/c Bộ trưởng BQP;

- Đ/c Thứ trưởng Lê Chiêm;

- Chánh Văn phòng BQP;

- Vụ Pháp chế BQP;

- Thanh tra BQP;
- Lưu: VT; B10b.
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